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TÒA ÁN

 
NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
                           –––––––––––––––

 

       Bản án số: 142/2019/HS-PT
 

            Ngày  25 - 2 - 2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:    Ông Mai Văn Quang 

Các Thẩm phán: 

 

   Ông Trần Nam Hà 

   Ông Phan H Cương 

- Thư ký phiên toà:                        Ông Nguyễn Công H - Thư ký Tòa án nhân 

dân thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:   

                                                                     Bà Nguyễn Mai Chi  -  Kiểm sát viên 

Ngày 25 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, 

mở phiên tòa công khai xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 14/2019/HSPT 

ngày 05 tháng 01năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Văn H do có kháng cáo của bị 

cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 298/2018/HSST ngày 22/11/2018 của Tòa án 

nhân dân quận H, thành phố Hà Nội. 

Bị cáo bị kháng nghị:  

Họ và tên: Nguyễn Văn H, sinh năm 1974; giới tính nam; nơi cư trú số 

49/281/89 Trần Khát Chân, phường T, quận H, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp 

không; trình độ văn hóa 07/12; dân tộc Kinh; tôn giáo không; quốc tịch Việt Nam; 

con ông Nguyễn Văn B (đã chết) và bà Mai Thị M; tiền án, tiền sự không; nhân 

thân năm 2001, bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 07 năm tù về tội 

“Mua bán trái phép chất ma túy” (đã xóa án tích); danh chỉ bản số 429, lập ngày 

08/8/2018 tại Trại tạm giam (PC81B) Công an thành phố Hà Nội; bị cáo bị bắt quả 

tang ngày 04 tháng 8 năm 2018; có mặt tại phiên tòa. 
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                                   NỘI DUNG VỤ ÁN  

Theo bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận H và Bản án hình sự 

sơ thẩm của Tòa án nhân quận H thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 04/8/2018, Nguyễn Văn H điều khiển xe máy 

biển kiểm soát 30L7-5004 từ nhà đến cổng bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội uống 

nước thì gặp Nam là bạn xã hội. Nam hỏi mua của H 1.500.000 đồng tiền Heroin. 

H đồng ý bán và thỏa thuận giao ma túy tại khu vực cây xăng Nguyễn Công Trứ, 

phường Phố Huế, quận H, thành phố Hà Nội. Sau đó Nam bỏ đi đâu H không rõ. 

Khoảng 14 giờ 25 phút cùng ngày, cũng tại cổng bệnh viện Thanh Nhàn, H gặp và 

mua của một người đàn ông tên Trung (không rõ nhân thân lai lịch) 01 gói Heroin 

với giá 1.100.000 đồng. Sau đó, H cất gói ma túy vừa mua được vào túi áo ngực 

đang mặc rồi điều khiển xe máy đến địa điểm giao ma túy cho Nam. Khi đi đến 

khu vực trước cửa nhà số 37 Kim Ngưu, phường T, quận H, thành phố Hà Nội thì 

H bị tổ công tác Đội 7 -  Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an 

thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính và phát hiện thu giữ Heroin H vừa mua (H 

tự khai là Heroin mang đi bán cho khách). Tổ công tác đã lập biên bản thu giữ số 

ma túy nêu trên, ngoài ra còn thu giữ của H 01 xe máy biển kiểm soát 30L7- 5004, 

01 điện thoại di động Samsung, số tiền 100.000đồng.  

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn H tại số 49 ngách 281/89 Trần 

Khát Chân, phường T, quận H, thành phố Hà Nội,Cơ quan điều tra phát hiện thu 

giữ trong ngăn kéo bàn trang điểm có 02 túi nilông bên trong chứa chất bột màu 

trắng.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận H đã ra quyết định trưng cầu giám 

định số ma túy thu giữ của Nguyễn Văn H. Tại bản Kết luận giám định số 6524 

ngày 11/8/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: 

+ Chất bột màu trắng bên trong 01 túi nilông (thu giữ bắt quả tang) là 

matúy loại Heroin, trọng lượng: 2,146 gam. 
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+ Chất bột màu trắng bên trong 02 túi nilông (thu giữ khi khám xét) là ma 

túy loại Heroin, trọng lượng: 0,338 gam. 

Về số ma túy thu giữ tại nhà của H, H khai nhận mua của một người đàn 

ông tên Trungvới giá 100.000đồng/01gói vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 

02/8/2018 mục đích để bán kiếm lời nhưng chưa có khách mua. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 298/2018/HSST ngày 22/11/2018 của Tòa án 

nhân dân quận H, thành phố Hà Nội đã xét xử: 

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình 

sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Xử phạt: Nguyễn Văn H 42 (bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị bắt quả tang 04 tháng 8 năm 2018.  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định xử lý vật chứng; án phí và quyền 

kháng cáo của bị cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 23/11/2018, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận H, thành phố 

Hà Nội có Quyết định số 01/KN/VKS-HS đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử 

theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn H như đề nghị của đại diện 

Viện kiểm sát nhân dân quận H đề nghị tại phiên tòa. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

Bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khoan hồng giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phát biểu quan điểm về 

việc giải quyết vụ án: 

 Về tố tụng: Kháng nghị của Viện trưởng Viển kiểm sát nhân dân quận H 

trong hạn luật định nên hợp lệ đề nghị xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm. 

Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của những người liên quan; 

Biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ 

vụ án có đủ cơ sở kết luận việc Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn H 
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về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật 

hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. Xét kháng nghị của Viện trưởng 

Viện kiểm sát nhân dân quận H thấy: Bị cáo mua bán số lượng ma túy 2,484 gam 

Heroin; nhân thân bị cáo đã có một tiền án về tội cùng loại. Khi quyết định hình 

phạt, Tòa án cấp sơ thẩm chưa đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội, 

nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo nên đã xử phạt 

bị cáo mức án 42 tháng tù là có phần nhẹ, chưa tương xứng mức mức độ phạm tội 

của bị cáo. Do đó, có cơ sở chấp nhận đề nghị Kháng nghị tăng hình phạt của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận H. 

Từ phân tích trên, căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 

357 Bộ luật tố tụng hình sự, đề nghị sửa bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Nguyễn 

Văn H mức án từ 48 tháng đến 54 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

Về tố tụng:  

Kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận H trong hạn luật 

định nên hợp lệ được chấp nhận xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

Về nội dung: Căn cứ lời khai của bị cáo, lời khai của những người liên 

quan; Biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ khác có trong 

hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 14 giờ 45 phút ngày 04/8/2018, tại khu 

vực trước cửa nhà số 37 Kim Ngưu, phường T, quận H, thành phố Hà Nội, Nguyễn 

Văn H đã có hành vi mua bán trái phép 2,146 gam Heroine. Ngoài ra Nguyễn Văn 

H còn có hành vi tàng trữ 0,338 gam Heroin mục đích để bán. Tổng trọng lượng 

Heroin Nguyễn Văn H mua bán trái phép là 2,484 gam. Với hành vi trên, Tòa án 

cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại 

khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật. 
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Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận H, thấy: Hành 

vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm chế độ độc quyền quản lý các chất 

ma túy của Nhà nước, là một trong những nguyên nhân làm gia tăng các loại tội 

phạm và tệ nạn trong xã hội, gây mất trật tự trị an và ảnh hưởng xấu đến tình hình 

an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực nhận thức 

và điều khiển hành vi, biết rõ việc mua bán, tàng trữ, sản xuất, vận chuyển, chiếm 

đoạt, sử dụng các chất ma túy đều bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng do hám lợi bị 

cáo vẫn cố ý mua bán 2,484 gam hêrôin để kiếm lời; nhân thân bị cáo đã có 01 tiền 

án (đã được xóa án tích) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, lần này phạm tội 

cùng loại. Do đó, cần có mức hình phạt đủ nghiêm để răn đe, giáo dục bị cáo trở 

thành người có ích cho xã hội. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm chưa 

đánh giá đúng tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân và các tình 

tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên đã xử phạt bị cáo mức án 42 tháng tù là có 

phần nhẹ, chưa đủ răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung. Do đó, 

có cơ sở chấp nhận kháng nghị đề nghị tăng hình phạt đối với bị cáo của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận H. 

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; điểm a khoản 2 Điều 357 Bộ luật Tố tụng 

hình sự, 

Chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn H của Viện 

trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận H, thành phố Hà Nội, xử: 

  Áp dụng khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật 

hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; 
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Xử phạt: Nguyễn Văn H 48 (bốn mươi tám) tháng tù về tội “Mua bán trái 

phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt quả tang 

04/8/2018. 

2. Về án phí: Áp dụng Điều 99 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Pháp lệnh 

số 10/2009/UBTVQH 12 ngày 27/02/2009 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Án 

phí, Lệ phí Tòa án; Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Uỷ ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và 

sử dụng án phí và lệ phí Toà án.   

Bị cáo Nguyễn Văn H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, 

kháng nghị. 

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày 25/02/2019. 

Thành viên Hội đồng xét xử                    Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

 


